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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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                  Quảng Trị, ngày       tháng       năm 2026

BÁO CÁO 
Tổng kết, đánh giá thi hành các Nghị định có liên quan đến thủ tục 

hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật 
(từ ngày 01/3/2025 đến ngày 30/7/2026)

Thực hiện Công văn số 9079/BNNMT-TTTV ngày 11/8/2026 của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường về việc tổng kết, đánh giá thi hành các Nghị định liên quan 
đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ 
thực vật, UBND tỉnh Quảng Trị báo cáo như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH
1. Số lượng văn bản đã ban hành để chỉ đạo, tổ chức triển khai thi hành 

các Nghị định: Trên cơ sở các Nghị định của Chính phủ1 và các văn bản hướng 
dẫn thi hành của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban 
hành hoặc trình HĐND tỉnh ban hành trên 26 văn bản để triển khai thực hiện các 
nội dung có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực 
trồng trọt và bảo vệ thực vật.

2.  Thống kê cụ thể tên, số, ngày, cơ quan ban hành và hình thức văn 
bản: Phụ lục 1 kèm theo.

3.  Đánh giá mức độ kịp thời, đầy đủ và hiệu quả của công tác chỉ đạo, 
tổ chức triển khai thi hành: UBND tỉnh đã triển khai thực hiện đầy đủ nhiệm 
vụ, thẩm quyền được giao theo quy định tại các nghị định của Chính phủ trong 
lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật, trong đó có phân định trách nhiệm, thẩm 
quyền cụ thể giữa Sở Nông nghiệp và Môi trường với các sở, ngành liên quan, 
đảm bảo tính đồng bộ trong thực hiện nhiệm vụ; công tác tổ chức triển khai đã 
gắn liền với nhiệm vụ tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao chất 

1 Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và 
kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm (được sửa 
đổi, bổ sung bởi Nghị định số 123/2018/NĐ-CP; Nghị định số 33/2026/NĐ-CP); Nghị định số 84/2019/NĐ-CP 
ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 
130/2022/NĐ-CP; Nghị định số 33/2026/NĐ-CP); Nghị định số 103/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020 của Chính phủ 
quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh Châu Âu (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 
định số 11/2022/NĐ-CP; Nghị định số 33/2026/NĐ-CP); Nghị định số 79/2023/NĐ-CP ngày 15/11/2023 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng 
(được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 33/2026/NĐ-CP); Nghị định số 100/2026/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2023/NĐ-CР ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công 
nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 
số 15/2026/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2026 và Nghị định số 33/2026/NĐ-CР ngày 21 tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ; Nghị định 38/2026/NĐ-CP ngày 24/01/2026 về việc Quy định về nhập khẩu cây mang theo bầu đất và 
mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.
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lượng và tiến độ giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức. Tuy nhiên, do hệ thống 
văn bản pháp luật chuyên ngành có tính chất thường xuyên sửa đổi, bổ sung, việc 
cập nhật, đồng bộ hóa và hướng dẫn thực hiện tại cơ sở vẫn cần tiếp tục được quan 
tâm, nhất là đối với các thủ tục có yêu cầu chuyên môn cao hoặc có sự tham gia 
của nhiều cơ quan, đơn vị.

II. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CÁC QUY ĐỊNH CỦA 
CÁC NGHỊ ĐỊNH

Từ ngày 01/3/2025 đến ngày 30/7/2026, UBND tỉnh chỉ đạo ngành nông 
nghiệp phối hợp với UBND cấp xã tổ chức 20 lớp tập huấn phổ biến giáo dục 
pháp luật, xây dựng tài liệu hướng dẫn cung cấp cho 800 tổ chức, cá nhân liên 
quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ 
thực. Bên cạnh đó, đã triển khai 50 lớp tập huấn chuyên môn, lồng ghép tuyên 
truyền, phổ biến quy định các nghị định cho 1.680 nông dân. Công tác tuyên 
truyền, phổ biến các nghị định cơ bản được triển khai kịp thời, góp phần nâng cao 
nhận thức và ý thức chấp hành của các tổ chức, cá nhân hoạt động  trong  lĩnh 
vực giống cây trồng, phân bón và BVTV. Từ đó, nâng cao hiệu quả trong công 
tác giải quyết TTHC kịp thời  với  các quy  định mới. 

III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG THI HÀNH CÁC NGHỊ ĐỊNH
1. Kết quả thực hiện các quy định của Nghị định
* Đối với quy định về sản xuất thuốc bảo vệ thực vật: Nghị định số 

66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư kinh 
doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông 
thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 
123/2018/NĐ-CP; Nghị định số 33/2026/NĐ-CP) phân cấp nhiệm vụ cấp giấy 
chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật cho Chủ tịch UBND tỉnh. 
Chủ tịch UBND tỉnh căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương đã phân cấp 
cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thực hiện. Thời gian qua, 
trên địa bàn tỉnh chưa có tổ chức, cá nhân có hồ sơ thực hiện thủ tục này.

* Đối với quy định về buôn bán thuốc bảo vệ thực vật: Thời gian qua, 
UBND tỉnh giao cho ngành nông nghiệp và môi trường tổ chức tập huấn, bồi 
dưỡng và cấp giấy chứng nhận chứng nhận chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật 
cho gần 600 tổ chức, cá nhân; tiếp nhận hồ sơ và cấp trên 450 giấy chứng nhận 
đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo quy định tại Nghị định số 
66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư kinh 
doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông 
thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 
123/2018/NĐ-CP; Nghị định số 33/2026/NĐ-CP). Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-
CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ quy định không thực hiện giấy chứng nhận đủ 
điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, không quy định khoảng cách, giấy khám 
sức khoẻ quy định tại các văn bản trên, đã tạo điều kiện thông thoáng cho tổ chức, 
cá nhân thực hiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, giảm những chi phí tuân thủ 
TTHC và điều kiện kinh doanh.
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* Đối với quy định Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật 
nhập khẩu: Trên cơ sở Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP ngày 18 tháng 5 năm 
2026 của Chính phủ về cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và 
cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Quyết định 
số 2519/QĐ-BNNMT ngày 30/5/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc 
công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ 
thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 
UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố TTHC2 và quy trình nội bộ để triển khai 
thực hiện. Từ 01/7/2026 đến nay, chưa phát sinh hồ sơ.

* Đối với quy định điều kiện buôn bán phân bón: UBND tỉnh giao ngành 
nông nghiệp và môi trường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng và cấp giấy chứng nhận 
chứng nhận chuyên môn về phân bón cho gần 1.000 tổ chức, cá nhân; tiếp nhận 
hồ sơ và cấp trên 550 giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón theo quy 
định tại Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định 
về quản lý phân bón (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 130/2022/NĐ-CP; 
Nghị định số 33/2026/NĐ-CP). Việc quy định chủ cơ sở và người trực tiếp bán 
hàng phải có trình độ chuyên môn phù hợp, cơ sở phải có giấy chứng nhận đủ 
điều kiện buôn bán phân bón, nên công tác quản lý đối với cơ quan được giao 
nhiệm vụ quản lý chuyên ngành có nhiều thuận lợi. Nghị quyết số 
66.19/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ quy định không thực hiện điều 
kiện buôn bán phân bón quy định tại các văn bản trên, đã tạo điều kiện thông 
thoáng cho tổ chức, cá nhân thực hiện buôn bán phân bón, giảm những chi phí 
tuân thủ TTHC và điều kiện kinh doanh.

* Đối với Công nhận tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo 
vệ thực vật: Việc triển khai Nghị định số 33/2026/NĐ-CP đã góp phần cập nhật, 
đồng bộ hóa hệ thống quy định pháp luật trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực 
vật, làm rõ hơn điều kiện, thẩm quyền và trình tự thực hiện một số thủ tục hành 
chính, đồng thời tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong các lĩnh vực thuốc 
bảo vệ thực vật, giống cây trồng, phân bón và kiểm dịch thực vật. Tính đến ngày 
20/8/2026 chưa phát sinh TTHC công nhận tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo 
nghiệm thuốc bảo vệ thực vật. 

* Đối với quy định cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật: Nghị 
định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 Của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luật Quản lý ngoại thương trong TTHC cấp giấy phép nhập khẩu thuốc 
bảo vệ thực vật đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc quản lý nhập khẩu thuốc 
bảo vệ thực vật bằng giấy phép, góp phần kiểm soát chặt chẽ hàng hóa nhập khẩu 
thuộc diện quản lý chuyên ngành, đồng thời bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước 
về ngoại thương và bảo vệ thực vật. Tính đến ngày 20/8/2026 chưa phát sinh 
TTHC Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc BVTV.

2 Quyết định số 2627/QĐ-UBND ngày 06/7/2026 về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, 
bổ sung lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường 
tỉnh Quảng Trị; 
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* Đối với quy định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón. 
Thời gian qua, UBND tỉnh giao ngành nông nghiệp và môi trường3 tổ chức tiếp 
nhận hồ sơ và cấp 02 giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón theo quy 
định tại Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định 
về quản lý phân bón (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 130/2022/NĐ-CP; 
Nghị định số 33/2026/NĐ-CP). 

* Đối với quy định Chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu được hưởng 
miễn thuế nhập khẩu theo hạn ngạch thực hiện theo Nghị định 103/2020/NĐ-CP 
quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu 
bổ sung bởi Nghị định 11/2022/NĐ-CP, Nghị định số 33/2026/NĐ-CP. Tính đến 
ngày 20/8/2026, chưa phát sinh TTHC Chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất 
khẩu được hưởng miễn thuế nhập khẩu theo hạn ngạch. 

* Đối với quy định Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu: 
UBND tỉnh giao cho ngành Nông nghiệp và môi trường4 tổ chức tiếp nhận và giải 
quyết hồ sơ theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật An toàn thực phẩm. Đối với nội dung này bắt đầu thực hiện giải 
quyết TTHC ngày 01/9/2026.

* Đối với quy định cấp Quyết định, phục hồi Quyết định công nhận cây đầu 
dòng, vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng 
phương pháp vô tính; Chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng được bảo hộ 
theo quyết định bắt buộc; Sửa đổi, đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực của quyết định chuyển 
giao bắt buộc quyền sử dụng giống cây trồng được bảo hộ; cấp Giấy chứng nhận 
kiểm tra nghiệp vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng; Ghi nhận tổ chức dịch 
vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng; cấp Giấy phép nhập khẩu phân bón; 
cấp Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón; Kiểm tra nhà nước về 
an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu; Công nhận 
các tiêu chuẩn Thực hành nông nghiệp tốt khác (GAP khác) cho áp dụng để được 
hưởng chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; Cấp phép 
xuất khẩu giống cây trồng và hạt lai của giống cây trồng chưa được cấp quyết định 
công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành và không thuộc Danh mục nguồn gen 
giống cây trồng cấm xuất khẩu phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, quảng cáo, triển 
lãm, trao đổi quốc tế không vì mục đích thương mại; Cấp phép nhập khẩu giống cây 
trồng chưa được cấp quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành phục 
vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, quảng cáo, triển lãm, trao đổi quốc tế (bao gồm cả 
giống cây trồng biến đổi gen được nhập khẩu với mục đích khảo nghiệm để đăng ký 
cấp Quyết định lưu hành giống cây trồng); Cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại 
diện quyền đối với giống cây trồng; Quyết định công nhận lưu hành đặc cách 
giống cây trồng: Việc triển khai Nghị định số 66/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ 
sung bởi Nghị định số 123/2018/NĐ-CP); Nghị định số 33/2026/NĐ-CP; Nghị 

3 Số 401/QĐ-UBND ngày 03/02/2026 của UBND tỉnh về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban 
hành; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường.
4 Quyết định 2861/QĐ-UBND ngày 17/7/2026 về việc giao nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập 
khẩu đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
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định số 84/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 130/2022/NĐ-
CP; Nghị định số 33/2026/NĐ-CP); Nghị định số 103/2020/NĐ-CP (được sửa 
đổi, bổ sung bởi Nghị định số 11/2022/NĐ-CP; Nghị định số 33/2026/NĐ-CP); 
Nghị định số 79/2023/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 
33/2026/NĐ-CP); Nghị định số 100/2026/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 65/2023/NĐ-CР Nghị định số 33/2026/NĐ-CР, đã góp phần cập 
nhật, đồng bộ hóa hệ thống quy định pháp luật trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ 
thực vật, làm rõ hơn điều kiện, thẩm quyền và trình tự thực hiện một số thủ tục 
hành chính, đồng thời tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong các lĩnh vực 
thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, phân bón và kiểm dịch thực vật. Thời gian 
qua, UBND tỉnh giao ngành nông nghiệp và môi trường tổ chức tiếp nhận hồ sơ, 
đến nay chưa phát sinh thủ tục hành chính5.

* Đối với quy định về nhiệm vụ Quyết định công nhận lưu hành đặc cách 
giống cây trồng: Trước ngày 19/5/2026, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi 
trường rà soát, kiểm tra hồ sơ cấp quyết định công nhận lưu hành đặc cách giống 
cây trồng theo Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác, để 
đề nghị Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cấp 02 Quyết định công nhận lưu hành 
đặc cách giống cây trồng6 (lúa nếp Than và lúa VN20). Thông tư số 22/2026/TT-
BNNMT ngày 19/5/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về sửa đổi, bổ sung 
một số thông tư liên quan phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, phân cấp 
nhiệm vụ cấp Quyết định công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng cho Chủ 
tịch UBND tỉnh. Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu 
UBND tỉnh hoàn thiện quy trình giải quyết TTHC nội bộ để UBND cấp xã trên 
địa bàn tỉnh có cơ sở triển khai cho các tổ chức, cá nhân liên quan.

* Đối với quy định về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói: Thực hiện 
Nghị định số 38/2026/NĐ-CP, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành nông nghiệp và môi 
trường cấp và quản lý 75 mã số vùng trồng, tạm dừng 28 mã số vùng trồng và thu 
hồi 9 mã số vùng trồng; cấp và quản lý 02 mã số cơ sở đóng gói. Công tác kiểm 
tra, giám sát các vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được thực hiện theo đúng quy 
định; đối với các trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu, cơ quan chuyên môn đã hướng 
dẫn khắc phục. Các trường hợp vi phạm hoặc không duy trì đầy đủ điều kiện theo 
quy định được xử lý bằng hình thức tạm dừng, thu hồi mã số. Từ khi Nghị quyết 
số 36/2026/NQ-CP giao nhiệm vụ cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói 
cho Chủ tịch UBND xã thực hiện; Bộ Nông nghiệp và Môi trường cụ thể hoá bằng 

5 Số 52/QĐ-UBND ngày 12/01/2026 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, 
bổ sung lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nông 
nghiệp và Môi trường; Số 401/QĐ-UBND ngày 03/02/2026 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục 
hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường; Số 1807/QĐ-UBND ngày 18/5/2026 
của UBND tỉnh công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc thẩm 
quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường.
6 Quyết định số 380e/QĐ-TTTV-QLG ngày 28/4/2026 của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về việc công nhận 
lưu hành đặc cách giống cây trồng; Quyết định số 381e/QĐ-TTTV-QLG ngày 28/4/2026 của Cục Trồng trọt và 
Bảo vệ thực vật về việc công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng.
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Quyết định số 3072/QĐ-BNNMT ngày 04/8/2026 về việc công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; UBND tỉnh đã ban hành 
Quyết định số 3304/QĐ-UBND ngày 13/8/2026 về việc công bố Danh mục thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và 
đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định và quy trình nội bộ từ UBND cấp xã; thời gian 
tới sẽ tổng hợp và ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ để UBND cấp 
xã triển khai thực hiện.

2. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
a) Thống kê, đánh giá tình hình thực hiện các thủ tục hành chính được quy 

định tại Nghị định: Phụ lục 2 kèm theo.
b) Kết quả giải quyết và những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện: 

Từ ngày 01/3/2025 đến ngày 30/7/2026, có 2/23 TTHC lĩnh vực trồng trọt và bảo 
vệ thực vật phát sinh 100 hồ sơ, các hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến, giải quyết 
theo các quy định mới về điều kiện thực hiện của TTHC, trả kết quả trước hạn, 
không có hồ sơ trễ hạn, không có khiếu nại của tổ chức, cá nhân; 100% hồ sơ có 
phí lệ, phí đã thực hiện nộp phí, lệ phí trực tuyến.

c) Đánh giá về thời gian, chi phí tuân thủ và mức độ thuận lợi của thủ tục 
hành chính đối với tổ chức, cá nhân: Qua thời gian thực hiện giải quyết TTHC 
lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật, 100% hồ sơ được trả kết quả trước hạn. Do 
vậy, theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường và nhằm tạo điều kiện thuận 
lợi cho tổ chức, cá nhân liên quan, UBND tỉnh đã phê duyệt phương án đơn giản 
hoá 02 TTHC lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật7.

IV. ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ 
NGUYÊN NHÂN

1. Đánh giá về kết quả đạt được
Các nghị định liên quan đến lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật trên địa 

bàn tỉnh đã được triển khai kịp thời đến tổ chức, cá nhân. Các TTHC, điều kiện 
kinh doanh được rà soát, cắt giảm theo hướng đơn giản hóa; một số giấy tờ được 
kéo dài thời hạn hiệu lực, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 
và được các tổ chức, cá nhân đồng thuận.

2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
a) Tồn tại, hạn chế: Thời gian qua, nhiều TTHC, điều kiện kinh doanh được 

Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phân cấp về cho địa phương thực hiện; 
cán bộ, công chức tiếp nhận nhiệm vụ mới còn rất nhiều bỡ ngỡ; một số cán bộ, 
công chức chưa có các chứng chỉ chuyên môn phù hợp để đủ điều kiện thực hiện 
nhiệm vụ được giao; một số thủ tục hành chính quy định thời hạn giải quyết theo 

7 Quyết định số 3326/QĐ-UBND ngày 06/8/2026 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc thông qua phương án đơn 
giản hóa thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
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số ngày, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ, gây khó khăn trong việc bố trí nhân lực 
để xử lý hồ sơ và trả kết quả đúng thời hạn.

b) Nguyên nhân: Có nhiều nhiệm vụ mới phân cấp từ trung ương về cho 
địa phương thực hiện; Đội ngũ cán bộ chuyên môn chưa được đào tạo chuyên sâu 
về quy trình nghiệp vụ, chưa được tập huấn đầy đủ hoặc chưa có cán bộ chuyên trách, 
nguồn nhân lực hiện nay còn thiếu và đang thực hiện nhiều nhiệm vụ chuyên môn 
khác nên sẽ gặp nhiều khó khăn sau khi được phân công thêm nhiệm vụ mới.

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Đề xuất, kiến nghị về tổ chức thực hiện: Đề nghị Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ mới phân cấp về 
cho địa phương trong thời gian qua 
2. Đề xuất sửa đổi, bổ sung các Nghị định: Đề nghị sửa đổi, bổ sung các Nghị 
định lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật theo hướng đồng bộ, tổng hợp nội dung 
các nghị định trước đó thành nghị định mới;  rà soát các quy định còn chồng chéo; 
thống nhất quy định về thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính sau phân cấp.

3. Đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Bộ, ngành
Bộ Nông nghiệp và Môi trường tham mưu Chính phủ và Quốc hội sớm sửa 

đổi Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, Luật Trồng trọt và các nghị định liên quan; 
Tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và cấp chứng chỉ lấy mẫu kiểm nghiệm 
và xử lý kết quả; hỗ trợ địa phương xử lý các trường hợp phức tạp, các lô hàng 
đồng thời phải thực hiện kiểm tra ATTP và kiểm dịch thực vật; kết nối cơ sở dữ 
liệu lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật giữa cơ quan Trung ương và địa phương; 
tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu, cập nhật, chia sẻ thông tin phục vụ công 
tác kiểm tra, giám sát.

UBND tỉnh Quảng Trị báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường./.

Nơi nhận:     
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNMT.(LCT) 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Bảo



PHỤ LỤC 1. BAN HÀNH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG TRỒNG TRỌT VÀ 
BẢO VỆ THỰC VẬT TRÊN ĐỊA BÀN

(Kèm theo Báo cáo số:            /BC-UBND ngày      /     /2026 của UBND tỉnh Quảng Trị)

STT Hình thức
văn bản

Số ký hiệu, ngày ban hành, 
thẩm quyền ban hành Trích yếu

01 Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 30/3/2026 
của Ban chấp hành Đảng bộ

về tích tụ, tập trung đất nông nghiệp gắn với đẩy mạnh cơ giới hoá, hiện đại hoá sản xuất; Phát triển vùng nguyên 
liệu nông, lâm, thuỷ sản bền vững theo định hướng nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, nông nghiệp xanh, nông nghiệp 
số.

02 Nghị quyết
Số 04/2025/NQ-HĐND

ngày 14/8/2025 của HĐND 
tỉnh

Quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực 
vật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

03 Nghị quyết
Số 2/2026/NQ-HĐND

ngày 03/02/2026 của HĐND 
tỉnh

Về việc Ban hành quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và sử dụng kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa 
trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

04 Nghị quyết
Số 12/2026/NQ-HĐND

ngày 17/7/2026 của HĐND 
tỉnh

Ban hành quy định chính sách tích tụ, tập trung đất nông nghiệp gắn với đẩy mạnh cơ giới hoá, hiện đại hoá 
sản xuất; phát triển vùng nguyên liệu nông nghiệp, thuỷ sản bền vũng đến năm 20230 trên địa bàn tỉnh 
Quảng Trị

05 Quyết định Số 1469/QĐ-UBND ngày 
16/9/2025 của UBND tỉnh

Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Trồng trọt và 
Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh 
Quảng Trị

06 Quyết định Số 1470/QĐ-UBND ngày 
16/9/2025 của UBND tỉnh

Về việc Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

07 Quyết định Số 1779/QĐ-UBND ngày 
02/10/2025 của UBND tỉnh

Về việc uỷ quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường quyết định việc giải quyết thủ tục hành 
chính lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

08 Quyết định Số 2084/QĐ-UBND ngày 
20/10/2025 của UBND tỉnh

Về việc phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ, Nông 
nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND cấp xã trên 
địa bàn tỉnh Quảng Trị

09 Quyết định Số 2119/QĐ-UBND ngày 
21/10/2025 của UBND tỉnh

Về việc Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc 
thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị

10 Quyết định Số 2426/QĐ-UBND ngày 
04/11/2025 của UBND tỉnh

Về việc Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Trồng trọt và BVTV thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

11 Quyết định Số 2989/QĐ-UBND ngày Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh 
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STT Hình thức
văn bản

Số ký hiệu, ngày ban hành, 
thẩm quyền ban hành Trích yếu

09/12/2025 của UBND tỉnh Quảng Trị

12 Quyết định Số 52/QĐ-UBND ngày 
12/01/2026 của UBND tỉnh

Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực 
vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị

13 Quyết định Số 304/QĐ-UBND ngày 
27/01/2026 của UBND tỉnh

Về việc Công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc bị bãi bỏ lĩnh vực Trồng trọt và BVTV thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị.

14 Quyết định Số 401/QĐ-UBND ngày 
03/02/2026 của UBND tỉnh

Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực 
trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi 
trường tỉnh Quảng Trị

15 Quyết định Số 742/QĐ-UBND ngày 
03/3/2026 của UBND tỉnh

Về việc Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị

16 Quyết định Số 1382/QĐ-UBND ngày 
13/4/2026 của UBND tỉnh

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực 
vật thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị

17 Quyết định Số 1807/QĐ-UBND ngày 
18/5/2026 của UBND tỉnh

Công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền 
giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị

18 Quyết định Số 2308/QĐ-UBND ngày 
29/5/2026 của UBND tỉnh

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị

19 Quyết định Số 2202/QĐ-UBND ngày 
10/6/2026 của UBND tỉnh

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ; thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành 
lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp 
và Môi trường tỉnh Quảng Trị

20 Quyết định Số 2592/QĐ-UBND ngày 
02/7/2026 của UBND tỉnh

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực biến đổi khí hậu; trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị

21 Quyết định Số 2627/QĐ-UBND ngày 
06/7/2026 của UBND tỉnh

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị

22 Công văn Số 726/UBND-NNMT ngày 
03/3/2026 của UBND tỉnh

về việc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm 
dịch thực vật

23 Công văn Số 3143/UBND-NNMT ngày 
29/6/2026 của UBND tỉnh Triển khai thực hiện kiểm tra nhà nước về thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu

24 Quyết định Số 3226/QĐ-UBND ngày 
06/8/2026 của UBND tỉnh Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

25 Quyết định Số 3304/QĐ-UBND ngày 
13/8/2026 của UBND tỉnh

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc 
thẩm quyền giải quyết của chủ tịch UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

26 Quyết định Số 3322/QĐ-UBND ngày Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục 
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STT Hình thức
văn bản

Số ký hiệu, ngày ban hành, 
thẩm quyền ban hành Trích yếu

14/8/2026 của UBND tỉnh hành chính thực thi theo phương án đơn giản hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi 
trường tỉnh Quảng Trị
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Phụ lục 2. THỐNG KÊ, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC QUY ĐỊNH 
TẠI NGHỊ ĐỊNH

(Kèm theo Báo cáo số           /BC-UBND ngày      /8/2026 của UBND tỉnh Quảng Trị)

STT Tên TTHC Tên VBQPPL quy định
Số lượng 
hồ sơ tiếp 

nhận

Số lượng 
hồ sơ đã 

giải quyết

Hình thức tiếp nhận và 
giải quyết hồ sơ (trực tiếp,

trực tuyến, qua dịch vụ
bưu chính...)

Một phần 
/Toàn 
trình

1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Nghị định số 66/2016/NĐ-CP được sửa 
đổi, bổ sung bởi Nghị định số 
123/2018/NĐ-CP; Nghị định số 
33/2026/NĐ-CP

98 98 Trực tuyến Một phần

2. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
sản xuất phân bón 0 0 0

3. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện sản xuất phân bón

Nghị định số 84/2019/NĐ-CP được sửa 
đổi, bổ sung bởi Nghị định số 
130/2022/NĐ-CP; Nghị định số 
33/2026/NĐ-CP 2 2 Trực tuyến Một phần

4.
Chứng nhận chủng loại gạo thơm 
xuất khẩu được hưởng miễn thuế 
nhập khẩu theo hạn ngạch

0 0 0

5.
Chứng nhận lại chủng loại gạo thơm 
xuất khẩu được hưởng miễn thuế 
nhập khẩu theo hạn ngạch

Nghị định số 103/2020/NĐ-CP được 
sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 
11/2022/NĐ-CP; Nghị định số 
33/2026/NĐ-CP 0 0 0

6.
Cấp Giấy chứng nhận kiểm tra 
nghiệp vụ đại diện quyền đối với 
giống cây trồng

0 0 0

7.
Chuyển giao quyền sử dụng giống 
cây trồng được bảo hộ theo quyết 
định bắt buộc

0 0 0

8. Ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện 
quyền đối với giống cây trồng 0 0 0

9. Ghi nhận lại tổ chức dịch vụ đại 
diện quyền đối với giống cây trồng

Nghị định số 79/2023/NĐ-CP được sửa 
đổi, bổ sung bởi Nghị định số 
33/2026/NĐ-CP

0 0 0

10. Công nhận tổ chức đủ điều kiện Nghị định số 33/2026/NĐ-CP ngày 0 0 0
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STT Tên TTHC Tên VBQPPL quy định
Số lượng 
hồ sơ tiếp 

nhận

Số lượng 
hồ sơ đã 

giải quyết

Hình thức tiếp nhận và 
giải quyết hồ sơ (trực tiếp,

trực tuyến, qua dịch vụ
bưu chính...)

Một phần 
/Toàn 
trình

thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ 
thực vật

21/01/2026 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định trong lĩnh vực 
trồng trọt và bảo vệ thực vật;

11. Cấp, cấp lại mã số vùng trồng, mã 
số cơ sở đóng gói

Nghị định 38/2026/NĐ-CP ngày 
24/01/2026 về việc Quy định về nhập 
khẩu cây mang theo bầu đất và mã số 
vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

0 0 0

12. Cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo 
vệ thực vật

Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 
15/5/2018 Có của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Quản lý 
ngoại thương.

0 0 0
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